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Giới thiệu về Đảo ngữ (Inversion)

Đảo ngữ là hình thức thay đổi vị trí thông thường của chủ ngữ và động từ trong

câu (thay vì S + V, ta có V + S hoặc Trợ động từ + S + V) nhằm mục đích nhấn

mạnh một thành phần nào đó trong câu. Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung

vào dạng đảo ngữ thường gặp với các trạng từ và cụm giới từ chỉ nơi chốn,

phương hướng.

I. Đảo ngữ với Cụm giới từ chỉ Nơi chốn (Inversion with

Prepositional Phrases of Place)

Đây là dạng đảo ngữ được sử dụng để nhấn mạnh địa điểm, vị trí của một sự

vật, sự việc. Cấu trúc này thường được dùng với các động từ chỉ vị trí (be, stand,

lie, sit) hoặc các động từ chỉ sự di chuyển (come, go, run, fly,...).

1. Khi chủ ngữ là danh từ (Noun)

Khi chủ ngữ là danh từ, ta đảo toàn bộ động từ lên trước chủ ngữ.

Cấu trúc: Cụm giới từ chỉ nơi chốn + Động từ + Chủ ngữ (Danh từ)

Giải thích: Thay vì nói "Một cái cây đứng ở trên đồi", ta có thể đảo cụm "trên

đồi" lên đầu câu để nhấn mạnh vị trí, tạo ra một hình ảnh văn học và trang

trọng hơn.

Ví dụ 1: On the hill stands a lonely tree. (Thay vì: A lonely tree stands on

the hill.)
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Ví dụ 2: In the corner of the room sat a little girl. (Thay vì: A little girl sat

in the corner of the room.)

Ví dụ 3: Under the table was lying a cat. (Thay vì: A cat was lying under

the table.)

2. Khi chủ ngữ là đại từ (Pronoun)

Khi chủ ngữ là đại từ nhân xưng (I, you, we, they, he, she, it), ta KHÔNG thực

hiện đảo ngữ. Động từ vẫn đứng sau chủ ngữ.

Cấu trúc: Cụm giới từ chỉ nơi chốn + Chủ ngữ (Đại từ) + Động từ

Giải thích: Đây là một quy tắc bắt buộc. Việc đảo động từ lên trước đại từ sẽ

làm câu trở nên sai ngữ pháp và thiếu tự nhiên.

Ví dụ 1: On the hill it stands. (Không dùng:On the hill stands it.)

Ví dụ 2: In the corner of the room she sat. (Không dùng:In the corner of

the room sat she.)

Ví dụ 3: Under the table it was lying. (Không dùng:Under the table was

lying it.)

II. Đảo ngữ với 'Here' và 'There'

'Here' (ở đây) và 'There' (ở kia) là hai trạng từ chỉ nơi chốn rất phổ biến. Cấu

trúc đảo ngữ với chúng cũng tuân theo quy tắc tương tự như trên.
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1. Khi chủ ngữ là danh từ (Noun)

Khi chủ ngữ là danh từ, ta đảo động từ lên trước chủ ngữ. Cấu trúc này thường

được dùng trong các câu cảm thán hoặc khi muốn thông báo sự xuất hiện của

ai đó/cái gì đó.

Cấu trúc: Here/There + Động từ + Chủ ngữ (Danh từ)

Ví dụ 1: Here comes the bus! (Xe buýt đến rồi kìa!)

Ví dụ 2: There goes my last chance to pass the exam. (Kia là cơ hội cuối

cùng của tôi để qua bài thi đã đi mất rồi.)

Ví dụ 3: There stands the castle on the mountain. (Lâu đài đứng sừng

sững trên ngọn núi kia.)

2. Khi chủ ngữ là đại từ (Pronoun)

Tương tự, khi chủ ngữ là đại từ, ta KHÔNG đảo ngữ.

Cấu trúc: Here/There + Chủ ngữ (Đại từ) + Động từ

Đây là những cấu trúc rất quen thuộc trong giao tiếp hàng ngày.

Ví dụ 1: Here you are. (Của bạn đây.)

Ví dụ 2: There she is! (Cô ấy ở kia kìa!)

Ví dụ 3: Here it comes. (Nó đến rồi kìa.)

Lưu ý: Cần phân biệt đảo ngữ với 'There' (trạng từ nơi chốn) và cấu trúc "There

+ be" (cấu trúc tồn tại). Trong cấu trúc "There is/are...", 'There' là chủ ngữ giả,

không mang nghĩa "ở kia". Ví dụ: "There is a book on the table" không phải là

câu đảo ngữ.
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III. Đảo ngữ với các Trạng từ chỉ Phương hướng khác

Các trạng từ chỉ phương hướng như Up, Down, In, Out, On, Off, Away, Back,

Round... cũng có thể được dùng trong cấu trúc đảo ngữ để tạo hiệu ứng hình

ảnh hoặc kịch tính. Cấu trúc này thường đi với các động từ chỉ sự di chuyển.

1. Khi chủ ngữ là danh từ (Noun)

Cấu trúc: Trạng từ chỉ phương hướng + Động từ di chuyển + Chủ ngữ

(Danh từ)

Ví dụ 1: Up went the balloon into the sky. (Quả bóng bay vút lên trời.)

Ví dụ 2: Away flew the birds when they heard the noise. (Đàn chim bay đi

mất khi nghe thấy tiếng động.)

Ví dụ 3: Out ran the children to greet their parents. (Lũ trẻ chạy ùa ra để

chào bố mẹ.)

2. Khi chủ ngữ là đại từ (Pronoun)

Một lần nữa, quy tắc không đảo ngữ với đại từ được áp dụng.

Cấu trúc: Trạng từ chỉ phương hướng + Chủ ngữ (Đại từ) + Động từ di

chuyển

Ví dụ 1: Up it went. (Nó bay vút lên.)

Ví dụ 2: Away they flew. (Chúng bay đi mất.)

Ví dụ 3: Out they ran. (Họ chạy ùa ra.)
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IV. Bảng tổng kết và Lưu ý quan trọng

Bảng dưới đây tóm tắt quy tắc cốt lõi của đảo ngữ với trạng từ chỉ nơi

chốn/phương hướng:

Loại trạng từ
Khi chủ ngữ là DANH

TỪ
Khi chủ ngữ là ĐẠI TỪ

Cụm giới từ nơi chốn (In the

garden, On the wall...)

Đảo ngữ: Adv

Phrase + V + S

Vd: In the garden

grew the roses.

Không đảo ngữ: Adv

Phrase + S + V

Vd: In the garden they

grew.

Here / There

Đảo ngữ:

Here/There + V + S

Vd: Here comes the

teacher.

Không đảo ngữ:

Here/There + S + V

Vd: Here she comes.

Trạng từ phương hướng (Up,

Down, Away...)

Đảo ngữ: Adverb +

V + S

Vd: Down fell the

rain.

Không đảo ngữ:

Adverb + S + V

Vd: Down it fell.

Lưu ý quan trọng:

Chỉ áp dụng với nội động từ (Intransitive Verbs): Dạng đảo ngữ này chỉ

áp dụng với các nội động từ (động từ không cần tân ngữ đi kèm), ví dụ như:

be, stand, sit, lie, come, go, run, fall, fly, rise...
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Không áp dụng với ngoại động từ (Transitive Verbs): Nếu động từ có

tân ngữ đi kèm, ta không thể thực hiện đảo ngữ theo cấu trúc này.

Ví dụ đúng: Into the house ran the thief. ('ran' là nội động từ).

Ví dụ sai:Into the house kicked the boy the ball. ('kicked' là ngoại động từ, có

tân ngữ 'the ball'). Câu đúng phải là: The boy kicked the ball into the house.

Phong cách: Dạng đảo ngữ này thường mang tính trang trọng, văn học hoặc

kịch tính, phổ biến trong văn viết hơn là văn nói hàng ngày (trừ các trường

hợp như 'Here you are', 'There she is').

V. Bài tập vận dụng

Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc đảo ngữ với trạng từ chỉ nơi

chốn/phương hướng.

1. A beautiful picture was on the wall.

2. The two boys ran out of the room.

3. The king's castle stands on top of the hill.

4. My favorite TV show is on now.

5. The empty bottles went into the recycling bin.

6. She is over there!

7. The horse galloped away.

8. A small stream runs at the end of the garden.

9. The leader of the parade is coming here.

10. The old bus went down the road.
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Đáp án

1. On the wall was a beautiful picture.

2. Out of the room ran the two boys.

3. On top of the hill stands the king's castle.

4. Here comes my favorite TV show now. / On comes my favorite TV show now.

5. Into the recycling bin went the empty bottles.

6. There she is! (Lưu ý: chủ ngữ là đại từ nên không đảo ngữ)

7. Away galloped the horse.

8. At the end of the garden runs a small stream.

9. Here comes the leader of the parade.

10. Down the road went the old bus.
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